
                

                

               

        s : 01 /2020/DS-ST 

        N   : 17-6-2020 

        V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

T                                        : 

- Th   ph n -  h  t a phi n t a:    Lê Thị Hươ   La  

- Các h i th   nh n   n: Bà Vũ Thị Thú  và ông Ngô Vă  Sa   

- Th     phi n t a: Ô   Phạm Tiế  Th  h – Thư    T a     h   d   hu    

Th i Th    t  h Th i    h 

-   i  i n  i n  i   s t nh n   n huy n Th i Th y:  Bà Phạm Thị Gia   – Kiểm s t 

viên tham gia phiên tòa 

N    17 tháng 6  ăm 2020  tại  h      t    T a     h   d   hu    Th i 

Th     t    sơ th m cô    hai v     d   s  th     s  03/2020/TLST –  S      

25/02/2020, v  vi c “Tra h chấ  hợ  đồ   va  t i s  ” theo qu ết đị h đưa v     ra 

  t x  s  01/2020/QĐST- DS      01 th    6  ăm 2020  iữa: 

1. Nguy n đơn:     Lê Thị Ch  si h  ăm 1959 –  ó  ặt 

 Địa ch : Thô  QL, xã TQ  hu    TT  t  h TB.  

2. Bị đơn:     Lê Thị X  si h  ăm 1966 –  ó  ặt 

Địa ch : Thô  BX, xã TX, hu    TT  t  h TB 

3.  Ng ời có quyền lợi, nghĩa v  li n quan:  

- Ô   Vũ Vă  Th  si h  ăm 1957 –  ắng  ặt 

Địa ch : Thô  QL, xã TQ  hu    TT  t  h TB (ông Th ủ  qu    cho b  Ch 

tham  ia t  t   );  

- Bà N u ễ  Thị  Th  si h  ăm 1966 –  ó  ặt 

Địa ch : Thô  KL, xã TQ  hu    TT  t  h TB  

              : 

T i đơn  h i  i n,  ản t   hai và c c đơn gửi T a  n, nguy n đơn trình  ày: 

Ngày 14/7/2015, ô   Lê Vă  M    em trai b  đưa bà Lê Thị X    bạ  ô   M 

đế   h  b  hỏi va  s  ti   tươ   ứ   với 02 c   v    9999.    đồ     cho bà X vay, 

tại thời điểm va   i  trị 02 c   v    9999    60.600.000 đồ    bà X  hậ  đủ s  ti   

60.600.000 đồ       thỏa thuậ  va   ợ  hô    ãi suất   hi   o cầ   ấ  th  b o trước. 
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Giấ  va   ợ    “X N”. Tháng 9/2019, b  đ i ti   th  bà X  ói đã tr  65.000.000 đồ    

cho vợ chồng ông M, bà Th nên không tr  b   ữa. Nhi u  ầ  đ i  hư   b  X không 

tr   ê  b   hởi  i  . Tro   đơ   hởi  i   v  b   t   hai  bà   c đị h trị  i  02 c   

vàng 9999 hi    a     88.000.000 đồ    hư   tại  hiê  t a b  rút một  hầ   êu cầu 

 hởi  i    b  ch  yêu cầu b  X tr  s  ti   tươ   ứ   với 02 c   v    9999 tại thời 

điểm cho va     60.600.000 đồ  . 

Ô   Vũ Vă  Th là chồ   b  Ch có    iế  tr  h b    hư  êu cầu  hởi  i   của 

bà Chung, ông Thao ủ  qu    to   bộ cho b  Ch tham  ia t  t   . 

T i  ản t   hai và c c đơn gửi T a  n,    iến t i phi n t a sơ th    ị đơn là  à 

X trình bày: 

Ngày 14/7/2015  ô   Lê Vă  M là em trai bà Ch dẫ  b  đế  va  ti   b  Ch. S  

ti   va     60.600.000 đồ   (tươ   đươ   với  i  trị 02 c   v    9999 tại thời điểm 

va ) thỏa thuậ  va   hô    ãi   hô    hi thời hạ  tr   ợ   hi   o b  Ch cầ   ấ   ại thì 

b o trước.    đã  hậ  đủ s  ti   60.600.000 đồ    b    c đị h chữ    “X N” tro   

 iấ  va   ợ    đú   chữ    của b . Năm 2017  ông M cho bà biết s  ti   b  Ch  cho 

b  va     s  ti   của ông M   i b  Ch. Mặc dù  hô   có chứ   cứ    v  vi c ô   M 

  i ti   b  Ch v  ủ  qu    cho b  Ch cho bà vay  hư   b  ti  ô   M  ói đú g. 

Th    6/2019  vợ chồ   ô   M, bà Th đã đế  b o b  tr  s  ti   tươ   ứ   2 c   

vàng 9999, b  đã tr  cho ô   M, bà Th đủ s  ti   tươ   ứ   với 02 c   v    9999 là 

65.000.000, khi tr   ợ b  đã b o ô   M và bà Th v  b o b  Ch hủ   iấ  va   ợ đi 

 hư   nay bà Ch vẫ   iữ   m bằ   chứ    hởi  i  .      c đị h có va  b  Ch 

 hư   bà tin là ti   của vợ chồ   ô   M nên đã tr  cho vợ chồ   ô   M, bà không 

tr  cho b  Ch nữa.    cũ    hô    êu cầu ông M, bà Th tr   ại s  ti   65.000.000 

đồ   cho b  tro   v        . 

T i  ản t   hai và c c đơn gửi T a  n,    iến t i phi n t a sơ th  , bà Th là 

ng ời có quyền lợi, nghĩa v  li n quan trình  ày:  

Năm 2017  chồ   b     Lê Vă  M    em ruột b  Ch có  ói với b  v  vi c ông 

M   i b  Ch s  ti   tươ   đươ   với 2 cây vàng 9999  s  ti       đã cho b  X vay. 

Tuy không có chứ   cứ v  vi c   i  iữ ti   đ i với b  Ch  hư   b  ti  ô   M nói 

đú  . Th    7  ăm 2019  ông M  m bà và ông M đã  ói với b  X tr  s  ti   b  X đã 

vay qua bà Ch. Tháng 9/2019 bà X đã tr  cho vợ chồ   b  đủ 65.000.000 (tươ   

đươ   với  i  trị 02 c   v    9999 tại thời điểm tr   ợ)  bà X  ói v  b o b  Ch hủ  

 iấ  va   ợ đi  hư   ô   M và bà chưa  ói với b  Ch v  vi c    . Nay bà Ch dùng 

chứ   cứ     để  hởi  i  .      c đị h b  X đã tr  s  ti   tươ   ứ   với 02 c   

v    đã va  từ b  Ch cho vợ chồ   b . S  ti          của ô   M  ê  b   hô   đồ   

   h i tr   ại s  ti   đó cho ai.  

 o  hô   h a  i i được v      h i đưa ra   t   . 

Tại  hiê  t a   iểm s t viê   h t biểu v  tu   theo  h    uật t  t ng trong quá 

tr  h  i i qu ết v     của Th m  h    của Hội đồ     t     ể từ  hi th     v     đế  
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trước thời điểm Hội đồ     t    v o   hị    đ u đú   qu  đị h. V   ội du   v    : 

đ    hị    d    c c Đi u 463; 466; 468  ộ  uật d   s  chấ   hậ   êu cầu của 

  u ê  đơ  buộc bị đơ   h i tr  cho   u ê  đơ  s  ti   60.600.000 đồ   tươ   ứ   

với 02 c   v    9999; đ  h ch  đ i với  hầ  rút  êu cầu  hởi  i   của   u ê  đơ . 

 ị đơ   h i chịu     hí d   s  sơ th m.  

  Ậ   Ị            Ồ    É   Ử: 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ sơ v     được th m tra tại  hiê  t a 

v  că  cứ v o  ết qu  tra h  uậ  tại  hiê  t a  Hội đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] V  t  t   : 

Tra h chấ   iữa   u ê  đơ  với bị đơ     tra h chấ  hợ  đồ   va  t i s   thuộc 

th m qu    của T a     h   d   hu    Th i Th    t  h Th i    h theo qu  đị h tại 

 ho   3 Đi u 26   ho   1 Đi u 35 v   ho   1 Đi u 39 của  ộ  uật t  t    d   s .  

 [2]. X t  êu cầu  hởi  i   của   u ê  đơ : 

 [2.1] Bà Ch và bà X đ u     hữ     ười có đủ  ă     c h  h vi d   s ; Giấ  va  

 ợ các bên  ậ       14/7/2015 được hai bê  thừa  hậ . Thỏa thuậ  va   ợ ho   to   t  

  u   ;  ội du   v  m c đích theo thỏa thuậ   hô   tr i  h    uật   hô   tr i đạo đức 

 ã hội v  vậ  phát sinh qu    v    hĩa v  của c c bên.  

[2.2] Bà X thừa  hậ  va  s  ti   (tươ   ứ   với 02 c   v   ) từ bà Ch, thừa  hậ  

có   hĩa v  tr   ợ  hư   cho rằ    hô   tr  cho bà Ch v  đã tr  cho ô   M, bà Th vì tin 

s  ti   b  Ch cho bà va     ti   của ô   M, bà Th. Tuy nhiên, bà X  hô   cu   cấ  

được t i  i u  chứ g v  vi c tr  ti   va  của b  Ch cho ông M bà Th    có cơ sở nên ý 

 iế  của b  X không có că  cứ   hô   được chấ   hậ . 

[2.3] Như vậ     c đị h  êu cầu  hởi  i   của bà Ch     hù hợ  với c c Đi u 

463, 466, 468  ộ  uật d   s   ê  chấ   hậ   êu cầu của bà Ch. Bà C rút một  hầ  

 êu cầu  hởi  i      s  t    u     ê  chấ   hậ .  uộc b  X  h i tr  cho bà Ch s  

ti   tươ   ứ   với 2 c   v    9999 tại thời va   ợ  ậ       14/7/2015  iữa hai bên 

   60.600.000 đồ  . 

[3]. Vi c b  X tr  ti   cho ô   M, bà Th đã được c c bê  thừa  hậ . Bà X đã được 

T a     i i thích v  qu    có  êu cầu  h   t  đ i với bị đơ  tro   v          hư   b  

X  hô    êu cầu ông M, bà  Th  tr   ại ti   tro   v          ê   Tòa án không xem xét 

 i i qu ết. Trườ   hợ  b  X có  êu cầu sẽ  i i qu ết tro   v      h c 

 [4]. V      hí d   s  sơ th m: Yêu cầu  hởi  i   của   u ê  đơ  được chấ   hậ  

 ê  bị đơ   h i chịu     hí d   s  sơ th m. Tr   ại cho   u ê  đơ  tạm ứ       hí đã 

 ộ . 

 ì c c l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Că  cứ v o: Kho   4 Đi u 147; Đi u 244;Đi u 271; Đi u 273  ộ  uật t  t    

d   s   ăm 2015; Các đi u 463, 466, 468  ộ  uật d   s ;  ho   2 Đi u 26 N hị 

qu ết 326/2016/U TVQH14 qu  đị h v  mức thu  miễ    i m  thu   ộ  qu      v  

s  d        hí v      hí: 
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1. Đ  h ch  một  hầ   êu cầu  hởi  i   của b  Lê Thị Ch đ i với s  ti      

27.400.000 đồ  . 

2. Chấ   hậ   êu cầu của b  Lê Thị Ch:  uộc bà Lê Thị X  h i tr  cho b  Lê 

Thị Ch s  ti   60.600.000 đồ   (tươ   đươ   với 02 c   v    9999) theo thỏa thuậ  

va   ợ  ậ       14/7/2015  iữa hai bê .  

2. V      hí: 

Bà Lê Thị X  h i chịu 3.030.000 đồ       hí d   s  sơ th m. Tr   ại cho b  Ch 

2.200.000 đồ   tạm ứ       hí đã  ộ  tại biê   ai s  0002143 ngày 23/02/2020 của Chi 

c c thi h  h    d   s  hu    TT 

3. QuyÒn kh¸ng c¸o: 

N u ê  đơ   bị đơ     ười có qu     ợi    hĩa v   iê  qua  có mặt tại phiên tòa 

có qu     h    c o b      tro   hạ  15       ể từ      tu ê    ; N ười có qu    

 ợi   hĩa v   iê  qua  vắ   mặt tại  hiê  t a có qu     h    c o b      tro   hạ  15 

      ể từ       hậ  t    đạt hợ     b     . 

Trong trườ   hợ  b       được thi h  h theo qu  đị h tại Đi u 2 Luật s a đổi  

bổ su   một s  đi u của Luật thi h  h    d   s  th    ười  được thi h  h    d   s   

  ười  h i thi h  h    d   s  có qu    tho  thuậ  thi h  h     qu     êu cầu thi 

h  h     t    u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c 

đi u 6  đi u 9 Luật thi h  h    d   s ; đi u 7 Luật s a đổi  bổ su   một s  đi u của 

Luật thi h  h    d   s   thời hi u thi h  h    được th c hi   theo qu  đị h tại Đi u 

30 Luật thi h  h    d   s . 

Kể từ      có đơ   êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    cho đế   hi 

thi h  h     o    tất c  c c  ho   ti    h    th    bê   h i thi h  h    c    h i 

chịu  ho   ti    ãi của s  ti   c    h i thi h  h    theo mức  ãi suất qu  đị h tại 

 ho   2 Đi u 468  ộ  uật     s   ăm 2015. 

N       : 

- Các đ ơng s ; 

-  KSND huy n TT; 

-  KSND tỉnh TB; 

- TAND tỉnh TB; 

- Thi hành  n   n s  huy n TT; 

- L u hồ sơ 

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

 

                 Lê   ị  ư    La  
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